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BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2019

GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 7142/2019/ĐKSP

Cục an toàn thực phẩm xác nhận đã nhận Bản công bố sản phẩm của:
Tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM ANH DŨNG
Địa chỉ: Ấp Thống, Xã Hòa Hưng, Huyện Cái Bè, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam
Điện thoại: 02733817425                                   Fax: 
Email: duocanhdung@gmail.com
Cho sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe  PEPTIFIZ; do:  
CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA USA 
Địa chỉ: Lô B1-10, Đường D2, KCN Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân An Hội, 
Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
Số giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: 000530/2017/ATTP/CNĐK 
Ngày cấp: 8/6/2017
Nơi cấp: CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM- BỘ Y TẾ
Nước xuất xứ: Việt Nam sản xuất, phù hợp:
Tiêu chuẩn nhà sản xuất Số: 06/2019/TCSP-US ngày 08 tháng 04 năm 2019 (có bản tiêu 
chuẩn sản phẩm đính kèm)
Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố./. 

     Nơi nhận:
      - Tổ chức, cá nhân;
      - Lưu trữ.

CỤC TRƯỞNG

ATTP_CK_3_6

ATTP_CK_1_4

Nguyễn Thanh Phong
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 2/2019/1200637119-DKCB

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm
      Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM ANH DŨNG
      Địa chỉ: Ấp Thống, Xã Hòa Hưng, Huyện Cái Bè, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam

Điện thoại: 02733817425 Fax: 

E-mail: duocanhdung@gmail.com

Mã số doanh nghiệp: 1200637119
Số giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: 
Ngày cấp/ Nơi cấp: /

II. Thông tin về sản phẩm

      1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe  PEPTIFIZ
      2. Thành phần: 
   Papain: 60 mg
   Amylase: 40IU
   Phụ Liệu: Chất chống Oxy hóa- acid Citric (330), chất chống đông vón-natri bicarbonat, chất 
kết dính-polyvinyl pirrolidon (PVP) K30, chất bảo quản- natri Benzoat (211), chất tạo 
ngọt-sorbitol PW60 (420(ii)), polyethylen glycol (PEG) 6000, chất điều vị- aspartam (951), chất 
tạo ngọt- natri saccharin (954(iv)), mùi cam, màu Sunset yellow dye vừa đủ 1 viên nén sủi. Khối 
lượng viên: 3062mg ± 7,5%
      3. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng của sản phẩm:   

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố
1  Amylase  Định tính  Dương tính
2  Papain  Định tính  Dương tính

      4. Thời hạn sử dụng sản phẩm:  
   36 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và hạn sử dụng được ghi trên nhãn chính của sản 
phẩm.
      5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 
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   Chất liệu bao bì: Sản phẩm được đóng vỉ Alu/alu, alu/pvc (vỉ 4 viên, vỉ 10 viên) hoặc đóng 
trong chai/lọ nhựa pvc, tuýp nhựa, bên ngoài là hộp giấy cứng đảm bảo an toàn vệ sinh thực 
phẩm theo quy định của Bộ Y Tế.    
   Quy cách đóng gói:    
   - Tuýp 10 viên, Tuýp 20 viên.   
   - Vỉ 4 viên, vỉ 10 viên. Hộp 3 vỉ, 4 vỉ, 5 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ.
      6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:
   CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA USA 
   Địa chỉ: Lô B1-10, Đường D2, KCN Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân An Hội, Huyện 
Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
   Số giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: 000530/2017/ATTP/CNĐK 
   Ngày cấp: 8/6/2017
   Nơi cấp: CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM- BỘ Y TẾ

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

      Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn thực phẩm theo:
   Tiêu chuẩn nhà sản xuất Số: 06/2019/TCSP-US ngày 08 tháng 04 năm 2019 (có bản tiêu 
chuẩn sản phẩm đính kèm)

      Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và 
hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm 
đối với sản phẩm đã công bố và chỉ đưa sản phẩm vào sản xuất, kinh doanh khi đã được cấp Giấy 
tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm./.

 
Tiền Giang, ngày 11 tháng 06 năm 2019

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM 
ANH DŨNG

ATTP_CK_1_1

NGUYỄN VĂN SĨ
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CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA USA 

Số: 06/2019/TCSP-US 

BẢN TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM 

     1. Sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe PEPTIFIZ 

2. Tên, địa chỉ cơ cở sản xuất:   

CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA USA   

Địa chỉ: Lô B1-10, Đường D2, KCN Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân An 

Hội, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh 

3. Trạng thái sản phẩm:  

- Dạng bào chế: Dạng viên nén sủi 

- Màu sắc: màu cam. 

-  Khối lượng viên: 3062mg ± 7,5% 

4. Thành phần cấu tạo:  

Papain: 60 mg 

Amylase: 40IU 

Phụ Liệu: Chất chống Oxy hóa- acid Citric (330), chất chống đông vón-natri 

bicarbonat, chất kết dính-polyvinyl pirrolidon (PVP) K30, chất bảo quản- natri 

Benzoat (211), chất tạo ngọt-sorbitol PW60 (420(ii)), polyethylen glycol (PEG) 

6000, chất điều vị- aspartam (951), chất tạo ngọt- natri saccharin (954(iv)), mùi 

cam, màu Sunset yellow dye vừa đủ 1 viên nén sủi. 

5. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu:  

TT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố 

1 Amylase Định tính Dương tính 

2 Papain Định tính Dương tính 

6. Chỉ tiêu an toàn 

6.1. Giới hạn về vi sinh vật  

Stt Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức tối đa 

1 Tổng số VSVHK Cfu/g 10000 

2 Coliforms Cfu/g 10 

3 Cl.perfringens Cfu/g 10 

4 E.coli Cfu/g 10 

5 Salmonela Cfu/25g KPH 

6 Tổng số bào tử nấm men nấm 

mốc  

Cfu/g 100 

6.2.  Giới hạn về kim loại nặng 

TT Tên kim loại nặng Đơn vị tính Mức tối đa 

1 Pb ppm 3 

2 Cd ppm 1 

3 Hg ppm 0, 1 

7. Hướng dẫn sử dụng: 



- Công dụng:  
Hỗ trợ làm giảm triệu chứng khó tiêu, đầy hơi. 

- Đối tượng sử dụng: 

Người lớn bị khó tiêu, đầy hơi. 

- Cách dùng:  

Người lớn : Uống 1 viên/lần x 2-3 lần/ngày sau các bữa ăn 

Cảnh báo sức khỏe: 

Chú ý: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc 

chữa bệnh. 

Không dùng cho người viêm tụy cấp, tình trạng nặng của các bệnh tụy tạng mạn 

tính, phụ nữ mang thai, cho con bú, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào 

của sản phẩm. 

8. Chất liệu báo bì, quy cách đóng gói 

Chất liệu bao bì: Sản phẩm được đóng vỉ Alu/alu, alu/pvc (vỉ 4 viên, vỉ 10 viên) 

hoặc đóng trong chai/lọ nhựa pvc, tuýp nhựa, bên ngoài là hộp giấy cứng đảm bảo 

an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định của Bộ Y Tế.     

Quy cách đóng gói:     

- Tuýp 10 viên, Tuýp 20 viên.    

- Vỉ 4 viên, vỉ 10 viên. Hộp 3 vỉ, 4 vỉ, 5 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ. 

9. Thời hạn sử dụng. 

36 tháng kể từ ngày sản xuất, NSX và HSD ghi trên nhãn của sản phẩm 

10. Hướng dẫn bảo quản: 

Nơi thoáng mát, khô mát, tránh ánh nắng chiếu trực tiếp. 

 

Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2019 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN BAN HÀNH KÝ TÊN, ĐÓNG DẤU 
 

 

 

 

 


